
Trang 1

Tháng 4 năm 2018

Đơn vị: 04-Phòng Kỹ thuật công nghệ mỏ

BẢNG TÍNH VÀ THANH TOÁN LƯƠNG KHỐI VĂN PHÒNG

CÔNG TY THAN HẠ LONG - TKV

TẬP ĐOÀN CN THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM

Ký nhậnCòn lĩnhTổng giảm
trừ

Tổng thu
nhập

Mức LCBChức danhTênSDBStt Các khoản phải trừPC trách nhiệmLương 100%Lương SP

Tiền ăn
DV

Phí ở
chung cư

Quỹ HĐXHĐPCĐBHTNBHYTBHXHTiềnHSLươngCôngLươngXLCông

67.162.6665.702.533312.000392.433330.000728.600375.300562.8003.001.40072.865.199260.0000,209.520.9603963.084.240109Tổ quản lý011

16.688.467899.40055.000175.90063.70095.500509.30017.587.8673.672.6921513.915.175A166.366.000Trưởng phòngNguyễn Văn HàHL-001311

9.740.090814.40055.000105.50062.30093.400498.20010.554.490718.61539.835.875A196.228.000Phó phòngNguyễn Ngọc DuyHL-001352

11.526.8191.574.133312.000392.43355.000131.00065.10097.700520.90013.100.952260.0000,203.005.077129.835.875A196.511.000Phó phòngCù Như QuyểnHL-013953

9.744.191814.50055.000105.60062.30093.400498.20010.558.691718.61539.840.076A176.228.000Phó phòngNguyễn Thế MạnhHL-002514

9.740.090814.40055.000105.50062.30093.400498.20010.554.490718.61539.835.875A196.228.000Phó phòngNguyễn Bá DũngHL-035885

9.723.009785.70055.000105.10059.60089.400476.60010.508.709687.34639.821.363A195.957.000Phó phòngNguyễn Hữu ThuậnHL-039196

159.395.84215.682.6001.265.0001.750.8001.206.2001.810.0009.650.600175.078.44215.590.68777159.487.760419Tổ chuyên viên082

8.239.192802.60055.00090.40062.60093.900500.7009.041.792722.19238.319.600A196.259.000Chuyên viênĐào Ngọc MinhHL-019477

6.875.517757.10055.00076.30059.60089.400476.8007.632.617687.69236.944.925A195.960.000Chuyên viênLê Văn PhượngHL-000868

6.865.370757.00055.00076.20059.60089.400476.8007.622.370687.69236.934.678A195.960.000Chuyên viênĐỗ Văn HùngHL-029619

7.779.585766.30055.00085.50059.60089.400476.8008.545.8851.604.61576.941.270A155.960.000Chuyên viênVũ Ngọc Thanh CươngHL-0017410

6.854.241644.90055.00075.00049.00073.600392.3007.499.141565.84636.933.295A194.904.000Chuyên viênLê Ngọc CươngHL-0097711

7.592.180652.30055.00082.40049.00073.600392.3008.244.4801.320.30876.924.172A154.904.000Chuyên viênNguyễn Quốc TuấnHL-0426312

4.068.265698.90055.00047.70056.80085.200454.2004.767.165655.03834.112.127A95.677.000Chuyên viênDương Hồng PhươngHL-0011913

8.243.125684.90055.00089.30051.50077.200411.9008.928.025594.11538.333.910A195.149.000Chuyên viênNguyễn Văn ThắngHL-0009414

8.240.856658.90055.00089.00049.00073.600392.3008.899.756565.84638.333.910A194.904.000Chuyên viênNguyễn Văn HiệuHL-0016815

6.860.147698.30055.00075.60054.10081.100432.5007.558.447623.76936.934.678A195.406.000Chuyên viênMai Đức HùngHL-0016716

6.868.040671.00055.00075.40051.50077.200411.9007.539.040594.11536.944.925A195.149.000Chuyên viênNguyễn Đình LongHL-0066117

6.401.245693.60055.00070.90054.10081.100432.5007.094.845623.76936.471.076A195.406.000Chuyên viênPhạm Thị ThanhHL-0032118

6.858.764698.30055.00075.60054.10081.100432.5007.557.064623.76936.933.295A195.406.000Chuyên viênNguyễn Ngọc TâmHL-0064819

6.854.241644.90055.00075.00049.00073.600392.3007.499.141565.84636.933.295A194.904.000Chuyên viênLê Chí CầuHL-0114420

6.852.041620.10055.00074.70046.70070.100373.6007.472.141538.84636.933.295A194.670.000Chuyên viênLê Hoàng ViệtHL-0126021

6.861.233727.10055.00075.90056.80085.200454.2007.588.333655.03836.933.295A195.677.000Chuyên viênĐoàn Duy HàiHL-0154622

6.855.624644.90055.00075.00049.00073.600392.3007.500.524565.84636.934.678A194.904.000Chuyên viênNguyễn Duy ThànhHL-0248023



Trang 2

Ký nhậnCòn lĩnhTổng giảm
trừ

Tổng thu
nhập

Mức LCBChức danhTênSDBStt Các khoản phải trừPC trách nhiệmLương 100%Lương SP

Tiền ăn
DV

Phí ở
chung cư

Quỹ HĐXHĐPCĐBHTNBHYTBHXHTiềnHSLươngCôngLươngXLCông

6.855.624644.90055.00075.00049.00073.600392.3007.500.524565.84636.934.678A194.904.000Chuyên viênVũ Đức ThànhHL-0513024

6.409.645666.40055.00070.80051.50077.200411.9007.076.045594.11536.481.930A195.149.000Chuyên viênNguyễn Thị DungHL-0314925

6.853.946644.90055.00075.00049.00073.600392.3007.498.846565.84636.933.000A194.904.000Chuyên viênĐoàn Duy TùngHL-0343126

6.855.624644.90055.00075.00049.00073.600392.3007.500.524565.84636.934.678A194.904.000Chuyên viênTrịnh Văn BìnhHL-0417527

6.855.624644.90055.00075.00049.00073.600392.3007.500.524565.84636.934.678A194.904.000Chuyên viênPhạm Ngọc DiệpHL-0424728

6.395.713615.50055.00070.10046.70070.100373.6007.011.213538.84636.472.367A194.670.000Chuyên viênNguyễn Thị HuyềnHL-0419129

Phạm Văn HùngĐặng Thanh LamNguyễn Văn ThỏaMã Thành Trung

P.GIÁM ĐỐCP.KẾ TOÁN TRƯỞNG PHÒNG TCLĐLẬP BIỂU

Quảng Ninh, ngày 24 tháng 5 năm 2018

226.558.50821.385.133312.000392.4331.595.0002.479.4001.581.5002.372.80012.652.000247.943.641260.0000,2025.111.647116222.572.000528                  Tổng cộng


